
Vốn điều lệ 
(tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp 
của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư 
(tỷ đồng)

Vốn điều lệ 
(tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp 
của Công ty mẹ 

(%)

Tổng vốn đầu tư 
(tỷ đồng)

I
Các công ty con do công ty mẹ nắm 
giữ 100% vốn điều lệ (cấp 1)

1
Công ty TNHH 1TV XNK Nông sản Hà 
Nội

49.6 100% 49.6 40 42.375% 16.95

2
Công ty TNHH 1TV XNK & đầu tư Hà 
Nội

104.6 100% 104.6 104.6 100% 104.6

3 Công ty TNHH 1TV thực phẩm Hà Nội 133.2 100% 133.2 145 51.567% 74.772

4
Công ty TNHH 1TV TM DV Thời 
Trang HN

65.6 100% 65.6 100 49.028% 49.028

5
Công ty TNHH MTV thương mại dịch 
vụ Tràng Thi

89.4 100% 89.4 135 53,33% 72.002

6
Công ty TNHH MTV thương mại và đầu 
tư Hà Nội

5.8 100% 5.8 20 0% 0

II
Các công ty con do công ty mẹ nắm 
giữ cổ phần chi phối (cấp 2)

1 Công ty Cổ phần Thuỷ Tạ 30 51.25% 15.373 30 51.25% 15.373

2
Công ty CP ĐTTM & Dịch vụ  Chợ 
Bưởi

32 62% 19.84 32 62% 19.84

3 Công ty CP Gốm Chu Đậu 20 94.99% 18.998 20 94.99% 18.998

4 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 133.2 100% 133.2 145 51.567% 74.772

5 Công ty CP thương mại DV Tràng Thi 89.4 100% 89.4 135 53,33% 72.002

6
Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hapro Đà 
Nẵng

20 78.58% 15.715 20 78.58% 15.715

7 Công ty CP Sự kiện ẩm thực Hapro 10 51% 5.1 10 51% 5.1

TT Tên doanh nghiệp

PHỤ LỤC V- BIỂU SỐ 2
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI

Thực hiện năm 2014 Thực hiện năm 2015



I
Các công ty con do công ty mẹ nắm 
giữ 100% vốn điều lệ (cấp 1)

1
Công ty TNHH 1TV XNK Nông sản Hà 
Nội

2
Công ty TNHH 1TV XNK & đầu tư Hà 
Nội

3 Công ty TNHH 1TV thực phẩm Hà Nội

4
Công ty TNHH 1TV TM DV Thời 
Trang HN

5
Công ty TNHH MTV thương mại dịch 
vụ Tràng Thi

6
Công ty TNHH MTV thương mại và đầu 
tư Hà Nội

II
Các công ty con do công ty mẹ nắm 
giữ cổ phần chi phối (cấp 2)

1 Công ty Cổ phần Thuỷ Tạ 

2
Công ty CP ĐTTM & Dịch vụ  Chợ 
Bưởi

3 Công ty CP Gốm Chu Đậu

4 Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

5 Công ty CP thương mại DV Tràng Thi

6
Công ty Cổ phần Đầu tư TM Hapro Đà 
Nẵng

7 Công ty CP Sự kiện ẩm thực Hapro

TT Tên doanh nghiệp Vốn điều lệ 
(tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp 
của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư 
(tỷ đồng)

Vốn điều lệ 
(tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn góp 
của Công ty mẹ (%)

Tổng vốn đầu tư 
(tỷ đồng)

40 42.375% 16.95 40 42.375% 16.95

200 20.15% 40.297 200 20.15% 40.297

145 51.567% 74.772 145 51.567% 74.772

100 49.028% 49.028 100 49.028% 49.028

135 53,33% 72.002 135 53,33% 72.002

20 0% 0 20 0% 0

30 51.25% 15.373 30 51.25% 15.373

32 62% 19.84 32 62% 19.84

20 51% 10.2 20 51% 10.2

145 51.567% 74.772 145 51.567% 74.772

135 53,33% 72.002 135 53,33% 72.002

20 78.58% 15.715 20 78.58% 15.715

10 51% 5.1 10 51% 5.1

Ước thực hiện năm 2017Thực hiện năm 2016


